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         LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam nằm ở phần đông bán đảo Ðông Dương, trong vùng nhiệt đới bắc bán cầu với tổng diện 
tích tự nhiên trên đất liền là 329.241 km2, trong đó 75% diện tích là đồi núi. Vùng biển có bờ biển 
dài khoảng 3.260 km với hàng ngàn đảo lớn nhỏ ven bờ và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có 
vùng đặc quyền kinh tế khoảng 1 triệu km2. Sự đa dạng về địa hình, kiểu đất, cảnh quan và khí hậu 
là cơ sở rất thuận lợi tạo nên tính đa dạng sinh học vô cùng phong phú và đặc sắc của Việt Nam, 
thể hiện ở đa dạng các hệ sinh thái, đa dạng loài và đa dạng nguồn gen. Đa dạng sinh học của Việt 
Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển bền vững đất nước, đặc biệt đối với sự phát 
triển của các ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, y tế, công nghiệp và du lịch, đưa 
lại lợi ích và sinh kế cho hàng triệu người dân. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội, 
đa dạng sinh học ở Việt Nam đang tiếp tục bị suy giảm nhanh ở cả ba cấp độ hệ sinh thái, loài và 
nguồn gen.  

Luật Đa dạng sinh học đầu tiên của Việt Nam được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 13 tháng 11 
năm 2008 quy định tại khoản 1 Điều 72: Báo cáo đa dạng sinh học là một phần của Báo cáo môi 
trường quốc gia. Thực hiện Luật Đa dạng sinh học và nghĩa vụ quốc gia thành viên của Công ước 
Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Môi trường xây dựng Báo cáo 
quốc gia về đa dạng sinh học năm 2011. Đây là Báo cáo quốc gia lần thứ hai sau khi Báo cáo quốc 
gia về đa dạng sinh học lần thứ nhất được công bố vào năm 2005.

Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học năm 2011 gồm có 04 chương: Chương I. Tổng quan về hiện 
trạng đa dạng sinh học; Chương II. Những nguyên nhân cơ bản làm suy giảm đa dạng sinh học; 
Chương III. Hệ thống thể chế, chính sách và nguồn lực cho bảo tồn đa dạng sinh học; Chương IV. 
Xu hướng biến động của đa dạng sinh học và định hướng công tác bảo tồn trong 5 năm tới. Báo 
cáo được xây dựng trên nền tảng các thông tin, tư liệu do các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức 
nghiên cứu khoa học và công nghệ có uy tín tại Việt Nam cung cấp với sự tham gia của các nhà 
quản lý, nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về đa dạng sinh học.

Hy vọng với những thông tin có độ tin cậy cao và được cập nhật, Báo cáo sẽ là cuốn cẩm nang hỗ 
trợ các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong quá trình lập quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình bảo tồn đa dạng sinh học sẽ tích hợp với các vấn đề bảo vệ môi trường khác và 
ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đồng 
thời là tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và phục vụ cộng đồng./.

                                NGUYỄN MINH QUANG
                Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học năm 2011 VIII



TRÍCH YẾU

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học năm 2011 IX

Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học năm 

2011 được xây dựng trên cơ sở tiếp cận mô 

hình DPSIR (D - Driving forces: Động lực trực 

tiếp hoặc gián tiếp, P – Pressures: Áp lực, S – 

State of biodiversity: hiện trạng và diễn biến tài 

nguyên đa dạng sinh học, I – Impact: tác động 

qua lại của sự thay đổi hiện trạng đa dạng sinh 

học với phát triển kinh tế - xã hội, R – Response: 

Phản hồi: các hoạt động, biện pháp bảo tồn và 

sử dụng bền vững đa dạng sinh học).

Với cách tiếp cận này, Báo cáo đã đưa ra các 

động lực trực tiếp và gián tiếp, bao gồm: khai 

thác trái phép và quá mức tài nguyên sinh vật; 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước 

thiếu cơ sở khoa học; sinh vật ngoại lại xâm hại; 

ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu; gia 

tăng dân số và di dân tự do; cháy rừng. Cùng 

với đó, các hoạt động do con người gây ra (yếu 

tố áp lực) cũng được cảnh báo với mức độ ngày 

càng nghiêm trọng đã và đang gây ảnh hưởng 

lớn tới tài nguyên đa dạng sinh học. 

Về các nội dung hiện trạng và diễn biến đa 

dạng sinh học, Báo cáo đã phản ánh đầy đủ về 

tài nguyên đa dạng sinh học của đất nước theo 

các thành phần chính, bao gồm: các hệ sinh 

thái điển hình, các loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ, đa dạng nguồn gen, đa 

dạng hệ sinh thái nông nghiệp. Ngoài ra, với 

mỗi hiện trạng thành phần tài nguyên đa dạng 

sinh học, Báo cáo đã có những so sánh với năm 

2005 để thấy rõ “bức tranh” về mức độ suy giảm 

nhanh tài nguyên đa dạng sinh học ở nước ta 

trong những năm qua. Và hậu quả của những 

suy giảm lớn này đã gây ra những tác động hết 

sức nghiêm trọng tới kinh tế, xã hội, môi trường 

và cuộc sống của con người. Đặc biệt, với vấn 

đề nóng nhất hiện nay là hiện tượng biến đổi 

khí hậu thì sự suy giảm đa dạng sinh học là một 

trong những nguyên nhân chính.

Để từng bước bảo tồn đa dạng sinh học, giảm 

thiểu tối đa các tác động, áp lực đến đa dạng 

sinh học, Báo cáo đã rà soát, xác định những 

cơ hội và thách thức trong công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học, những xu hướng biến động lớn 

về tài nguyên đa dạng sinh học của đất nước 

trong 5 thời gian tới, từ đó đề ra các nhiệm vụ, 

giải pháp cần được triển khai kịp thời trong 5 

năm tới (2012 – 2016).

Cuối cùng, với các nội dung đã được đề cập 

trong 4 Chương, Báo cáo đã tổng hợp và rút 

ra những kết luận có tính chất khái quát nhất, 

từ đó đưa ra các kiến nghị trọng tâm để từng 

bước thúc đẩy công tác bảo tồn đa dạng sinh 

học ở Việt Nam.

                  Báo cáo gồm 4 Chương:

Chương I.  Tổng quan về hiện trạng đa dạng 
sinh học

Việt Nam nằm ở phần đông bán đảo Ðông 

Dương, trong vành đai nhiệt đới bắc bán cầu 

tiếp cận với xích đạo, phần đất liền trải dài 

trên 15 vĩ độ từ phía Bắc xuống phía Nam với 

khoảng 1.650 km. Việt Nam có tổng diện tích 

tự nhiên trên đất liền là 329.241 km2, trong đó 

75% diện tích là đồi núi. Vùng biển có bờ biển 

dài khoảng 3260 km với vùng đặc quyền kinh 

tế khoảng 1 triệu km2 gồm hàng ngàn đảo 

lớn nhỏ ven bờ và hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. Về khí hậu, Việt Nam có cả khí hậu 

nhiệt đới gió mùa và khí hậu á nhiệt đới và ôn 

đới núi cao. Sự đa dạng về địa hình, kiểu đất, 

cảnh quan và khí hậu đã tạo nên tính đa dạng 

sinh học vô cùng phong phú và đặc sắc của 

Việt Nam, thể hiện ở đa dạng các hệ sinh thái, 

loài và nguồn gen.
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Đa dạng các hệ sinh thái thể hiện ở hệ sinh thái 

trên cạn với các đặc trưng như rừng, đồng cỏ, 

savan, đất khô hạn, đô thị, nông nghiệp, núi 

đá vôi; hệ sinh thái đất ngập nước nội địa thể 

hiện ở các vùng đặc trưng như hồ, hồ chứa, ao, 

đầm, ruộng lúa nước, các thủy vực nước chảy 

như suối, sông, kênh rạch; hệ sinh thái biển và 

ven bờ với 20 kiểu hệ sinh thái biển điển hình 

thuộc 9 vùng phân bố tự nhiên.

Đa dạng loài bao gồm: thực vật với 13.766 loài, 

động vật trên cạn với 10.300 loài, vi sinh vật với 

7.500 loài, sinh vật nước ngọt với 1.438 loài vi 

tảo; 800 loài động vật không xương sống; 1.028 

loài cá nước ngọt, sinh vật biển với 11.000 loài.

Đa dạng nguồn gen cây trồng, vật nuôi với 

14.000 nguồn gen được bảo tồn và lưu giữ.

Để bảo tồn được nguồn tài nguyên đa dạng 

sinh học hết sức phong phú này, trong 5 năm 

qua chúng ta đã đạt được những thành tựu 

quan trọng như: độ che phủ rừng liên tục tăng; 

mở rộng, phát triển hệ thống các khu bảo tồn 

thiên nhiên; thực hiện các hình thức bảo tồn 

chuyển chỗ bước đầu được phát triển; phát 

triển nhân nuôi các loài nguy cấp, quý, hiếm, 

có giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong 

thời gian qua công tác bảo tồn đa dạng sinh 

học đã và đang có những thách thức nhất định, 

đó là việc các hệ sinh thái tự nhiên bị tác động 

và số lượng loài nguy cấp, quý, hiếm bị đe dọa 

đang tăng lên. 

Chương II. Những nguyên nhân làm suy 
giảm đa dạng sinh học

Các nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tài 

nguyên đa dạng sinh học được xác định gồm: 

khai thác trái phép và quá mức tài nguyên sinh 

vật (bao gồm: khai thác trái phép gỗ, săn bắn và 

buôn bán trái phép động vật hoang dã, đánh 

bắt thủy sản bằng phương pháp không bền 

vững, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt 

nước thiếu cơ sở khoa học bao gồm: thay đổi 

phương thức sử dụng đất, mặt nước; phát triển 

cơ sở hạ tầng); sự di nhập các giống mới và các 

loài sinh vật ngoại lai; ô nhiễm môi trường và 

biến đổi khí hậu.

Chương III. Hệ thống thể chế, chính sách và 
nguồn lực cho bảo tồn đa dạng sinh học

Từ đầu những năm 1960, nhằm ngăn chặn suy 

thoái ĐDSH, Chính phủ và các Bộ, ngành đã xây 

dựng, ban hành nhiều văn bản chính sách và 

pháp luật liên quan đến bảo tồn ĐDSH. Từ đó 

đến nay, việc cải cách thể chế và luật pháp tiếp 

tục được thực hiện với sự ra đời nhiều luật liên 

quan đến bảo tồn và ĐDSH, bao gồm: Luật Bảo 

vệ và phát triển rừng năm 1991 (được sửa đổi, 

bổ sung vào năm 2004); Luật Đất đai năm 1993 

(được sửa đổi, bổ sung vào năm 1998 và năm 

2003); Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 (được 

sửa đổi, bổ sung vào năm 2005); Luật Thủy sản 

năm 2003; và gần đây nhất là Luật Đa dạng 

sinh học năm 2008. Ngoài ra, còn rất nhiều các 

văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

và Bộ ban hành. 

Trong thời gian qua, công tác quản lý đa dạng 

sinh học đã được sự tham gia của nhiều cơ 

quan từ trung ương đến địa phương, trong 

đó Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn là 2 cơ quan 

chính. Về cơ bản, nguồn lực cho công tác bảo 

tồn ở những cơ quan này đã từng bước được 

quan tâm nhưng so với yêu cầu thực tế thì còn 

nhiều thiếu hụt. 

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam 

đã ghi nhận sự tham gia của cộng đồng, đặc 

biệt là cộng đồng sống gần khu bảo tồn, các 


